Mẫu biểu: BÁO GIÁ CHÀO HÀNG
(Nhà thầu đề xuất)
	STT
	Tên hàng hóa
	Cấu hình, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
( VNĐ )
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thời gian bảo hành sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	1
	Mực in Thuận Phong TP03
	
	Lọ
	90
	
	
	
	

	2
	Mực in Thuận Phong TP05
	
	Lọ
	35
	
	
	
	

	3
	Mực in Canon CRG-325/326/328
	
	Lọ
	30
	
	
	
	

	4
	Mực in HP 26A/76A
	
	Lọ
	30
	
	
	
	

	5
	Mực in HP 151A
	
	Lọ
	30
	
	
	
	

	6
	Mực in màu Epson 673
	
	Bộ
	10
	
	
	
	

	7
	Trống máy in Canon Mf240
	
	Cái
	20
	
	
	
	

	8
	Trống máy in Canon LBP 2900
	
	Cái
	50
	
	
	
	

	9
	Trống máy in canon 6230
	
	Cái
	10
	
	
	
	

	10
	Trống máy in Hp 404Dn
	
	Cái
	10
	
	
	
	

	11
	Trục cao su máy in Canon 6230
	
	Cái
	10
	
	
	
	

	12
	Trục từ máy in Canon 6230
	
	Cái
	10
	
	
	
	

	13
	Trục cao su máy in Canon 2900
	
	Cái
	40
	
	
	
	

	14
	Trục từ máy in Canon 2900
	
	Cái
	40
	
	
	
	

	15
	Trục cao su máy in Canon Mf240
	
	Cái
	15
	
	
	
	

	16
	Trục từ máy in canon Mf240
	
	Cái
	20
	
	
	
	

	17
	Hộp sấy máy in canon 2900
	
	Cái
	10
	
	
	
	

	18
	Bo nguồn máy in canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	19
	ECU máy in canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	20
	Formatter máy in canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	21
	Hộp quang máy in canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	22
	Mô tơ máy in canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	23
	Cụm sensor tách giấy canon 2900
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	24
	Nguồn máy tính Huntkey GS700 80Plus
	
	Cái
	4
	
	
	
	

	25
	Bộ nhớ trong (Ram) DDR3 4Gb Kingmax
	
	Cái
	2
	
	
	
	

	26
	Mạch chính (Mainboard) GIGABYTE H310-D3
	
	Cái
	4
	
	
	
	

	27
	Ổ cứng SSD 512Gb Lexar NS100
	
	Cái
	4
	
	
	
	

	28
	Cụm sấy máy in canon Mf240
	
	Cái
	2
	
	
	
	

	29
	Cụm sấy máy in Hp 404Dn
	
	Cái
	2
	
	
	
	

	30
	Cụm sấy máy in Hp 4003Dn
	
	Cái
	2
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………
Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Thời gian cung cấp hàng hóa: ………ngày
Hiệu lực của báo giá: ……….ngày
Thông tin nhà thầu:………………………………………………………………………………………………………………………………
	
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
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